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ĐỀ ÁN 

Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 

từ năm 2010 đến năm 2020 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2940 /QĐ-UBND ngày 26  tháng 10  năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Thành phố Cần Thơ là điểm hội tụ của nhiều tuyến giao thông thủy bộ quan trọng nối liền với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng và nước  Campuchia. Trong tương quan chung của vùng, Cần Thơ là đô thị lớn, phát triển khá, thể hiện được các đặc trưng cơ bản của một trung tâm nhiều chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và văn hoá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố trong 05 năm gần nhất đạt 15,13%, cao hơn 1,63% so với giai đoạn 2001 - 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, công nghệ cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 14,14% đến năm 2010 đạt 36,82 triệu đồng (theo giá thực tế), tương đương 1.950 USD.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có sự hiện diện của các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính có uy tín trong và ngoài nước, các công ty trong và ngoài nước với hàng trăm nghìn giao dịch sản xuất, thương mại, dịch vụ.. đã tạo động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
 Với vai trò và ý nghĩa quan trọng như trên, ngày 17 tháng 02 năm 2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW xác định phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Thực hiện Quyết định số 21/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006-2020; thành phố Cần Thơ là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương bước đầu tạo tiền đề cho sự phát triển công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt; là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, đòi hỏi thành phố Cần Thơ phải ra sức nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế, tham gia có hiệu quả vào phân công lao động quốc tế. Muốn vậy, thành phố Cần Thơ cần phải có những chính sách phát triển nhanh, mạnh và có hiệu quả đối với khu vực kinh tế tư nhân và các dịch vụ tư pháp, trong đó có dịch vụ pháp lý của luật sư góp phần quan trọng cho sự ổn định về kinh tế - xã hội của thành phố. 
Chính vì vậy, việc xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 cần thiết. 
II. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án

Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 của thành phố dựa trên cơ sở: Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư ngày 30 tháng 3 năm 2009 về việc tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư; Luật Luật sư năm 2006; Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011; Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm của ngành tư pháp năm 2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 5 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của pháp luật có liên quan.
Phần II

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

I. Thực trạng tổ chức và hoạt động

1. Về tổ chức Đoàn luật sư
Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thành lập năm 1990 (theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũ). Tính đến thời điểm hiện nay, Đoàn luật sư thành phố hiện có 126 Luật sư chính thức và 72 người tập sự hành nghề luật sư tham gia hoạt động với 47 Văn phòng luật sư, 09 Công ty luật và 09 Chi nhánh. Các tổ chức hành nghề luật sư chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị hoặc gần các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng như Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Ủy ban nhân dân các cấp. So sánh với thời gian thực hiện theo Pháp lệnh luật sư năm 2001 và thời gian chia tách tỉnh (thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang) đã cho thấy đội ngũ Luật sư thành phố hiện nay đã và đang phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Công tác kiện toàn tổ chức Đoàn luật sư thành phố cũng từng bước đi vào nề nếp, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư hiện gồm 4 thành viên (01 Chủ nhiệm và 03 Phó Chủ nhiệm), đã có nhiều hoạt động hữu hiệu nhằm tăng cường và phát huy vai trò của đội ngũ luật sư, thường xuyên được rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng một phần vào công tác cải cách hành chính tư pháp và quá trình phát triển kinh tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng.

Về trụ sở của các tổ chức hành nghề luật sư chủ yếu được đặt ở nhà riêng của luật sư hoặc thuê mướn trụ sở để đặt văn phòng. Hầu hết các văn phòng được thiết kế theo mô hình văn phòng do một luật sư thành lập. Riêng về trụ sở của Đoàn luật sư thành phố hiện vẫn đang thuê của Công ty phát triển và kinh doanh thành phố với diện tích khá khiêm tốn. 
2. Về hoạt động
Nhìn chung về hoạt động của Đoàn đã có những tiến bộ nhất định, đối tượng yêu cầu luật sư ngày càng tăng, không chỉ là cá nhân mà còn có các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài, điều đó chứng tỏ đối tượng tham gia lĩnh vực này tin tưởng vào uy tín, khả năng của các tổ chức hành nghề luật sư. Theo đánh giá chung của Bộ Tư pháp, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ là một đoàn mạnh đứng thứ tư sau Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Đoàn Luật sư Đồng Nai. Đoàn Luật sư thành phố tham gia tố tụng trong phạm vi rất rộng, tại các Tòa án thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, QK9, thành phố Hồ Chí Minh, Miền Đông, Miền Trung và các tỉnh phía Bắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài thành phố. Hàng năm, các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn thành phố nhận khoản 1650 vụ, giải quyết hoàn thành khoảng 1200 vụ; nhận án chỉ định từ 350 đến 370 vụ đều hoàn thành tốt. Về công tác tư vấn pháp luật, ngoài việc các luật sư thực hiện tư vấn pháp luật tại các tổ chức hành nghề luật sư của mình, còn có khoảng hơn 40 luật sư đăng ký cộng tác tại các Trung tâm Trợ giúp pháp lý của  thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. 
 Tuy nhiên, theo đánh giá chung của các tổ chức, doanh nghiệp thì chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư vẫn là vấn đề cần được quan tâm thì mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đặc biệt là yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Điều đáng quan tâm là tiêu chí của luật sư hội nhập kinh tế quốc tế, đội ngũ luật luật sư của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra, một số luật sư có thể sử dụng tiếng nước ngoài trong hoạt động chuyên môn, tham gia thương lượng, đàm phán, nhưng chưa có khả năng tranh tụng trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài còn đang trong giai đoạn hình thành; số luật sư hành nghề chuyên về lĩnh vực thương mại chỉ chiếm từ 15 đến 20 % trong đó lĩnh vực hành nghề chủ yếu của các luật sư này là tư vấn các vấn đề về công ty, tài chính (thực tiễn cho thấy, phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải thuê luật sư nước ngoài làm đại diện, tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình).  Riêng tiêu chí về trình độ tin học, đa số luật sư đều có kiến thức cơ bản về tin học, có thể sử dụng các phần mềm quản lý, truy cập, tìm kiếm thông tin trên mạng đạt 90%.
II. Nguyên nhân của thực trạng 

1. Chất lượng đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư chưa đáp ứng tiêu chí của hội nhập kinh tế quốc tế; chất lượng tập sự hành nghề chưa cao, thời gian tập sự hành nghề luật sư cũng chưa được chú trọng, phần lớn người tập sự chỉ được học việc ở các Văn phòng luật sư, cung cấp dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực hình sự, dân sự hoặc kinh tế trong nước, vì vậy chưa được trải nghiệm thực tiễn các kiến thức đã học về thương mại quốc tế.

2. Công tác bồi dưỡng luật sư hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu của luật sư, song vẫn còn có những hạn chế về thời gian bồi dưỡng, đặc biệt là chính sách bồi dưỡng chưa phải là bắt buộc đối với luật sư. Đa số luật sư hiện nay có trình độ nghiệp vụ và kỷ năng hành nghề vẩn còn ở mức trên trung bình chưa có điều kiện nâng lên tầm sau đại học như thạc sĩ và tiến sĩ luật (hiện tại Đoàn luật sư có 02 thạc sĩ và 02 tiến sĩ được công nhận qua nhiều cơ sở đào tạo khác nhau). 

3. Việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp hành nghề luật sư đôi lúc chưa nhận thức được đầy đủ. Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư chưa thực hiện tốt trong thực tiễn. Đoàn luật sư còn hạn chế về năng lực và điều kiện thực tế để phát huy đầy đủ vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư trong phạm vi toàn thành phố về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề.

Phần III

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. Nhiệm vụ   

1. Xây dựng đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu luật pháp và tập quán thương mại quốc tế, thông thạo tiếng nước ngoài, thành thạo về kỹ năng hành nghề luật sư quốc tế, có đủ khả năng tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội, trong đó có Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp kinh tế của Nhà nước.

2. Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. 
II. Giải pháp
1. Xây dựng và phát triển đủ số lượng luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư để đáp ứng nhu cầu tư vấn và tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội, trong đó có cơ quan, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước.
2. Phấn đấu đến năm 2015, số lượng luật sư trên địa bàn thành phố là 300 người; đến năm 2020 là 400 người. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ luật sư trên dân số khoảng 01 luật sư/5.000 dân.
3. Đến năm 2015, số lượng luật sư được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư là 10 người; năm 2020 số lượng này là 15 người; trong đó, số luật sư đạt tiêu chuẩn quốc tế là 05 người trở lên, bao gồm cả những người được đào tạo hoặc tự đào tạo nhưng được thu hút theo chính sách của Đề án.

4. Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hình thành các công ty luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 5 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. 
5. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan tố tụng; quản lý hiệu quả hoạt động hành nghề của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Đoàn Luật sư. 
6. Tạo môi trường hành nghề luật sư thuận lợi trong từng lĩnh vực gồm: tranh tụng hình sự; tham gia tố tụng giải quyết vụ việc về dân sự, hành chính, lao động, thương mại; lĩnh vực tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tham gia giải quyết các tranh chấp có yếu  tố nước ngoài; lĩnh vực đại diện ngoài tố tụng.

7. Nâng tỷ lệ các vụ việc, vụ án có luật sư từ 80% - 100%; đồng thời là tiêu chí xem xét, đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hành chính, tổ chức khác.

8. Tiếp tục phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có đội ngũ luật sư có quy mô lớn, đáp ứng 80% nhu cầu của khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố và các tỉnh xung quanh.

9. Tăng cường công tác đào tạo và tái đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ luật sư đạt tỷ lệ 50%.
10. Tăng cường khả năng tiếp cận của cá nhân, tổ chức với dịch vụ luật sư; cơ bản tạo được niềm tin của cơ quan, tổ chức đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

11. Quan tâm thích đáng đến hoạt động tư vấn pháp luật phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Sớm có chính sách khuyến khích sử dụng có hiệu quả đội ngũ luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư tham gia vào việc tư vấn, giải quyết các vấn đề liên đến các hợp đồng, dự án có liên quan đến tổ chức nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố là chủ đầu tư.

12. Đảm bảo cơ bản về trụ sở, trang thiết bị làm việc cho Đoàn luật sư thành phố.
Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Tiến độ thực hiện
1. Giai đoạn 2010 - 2015: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; 

b) Xây dựng Kế hoạch phối hợp với các cơ quan hữu quan mở các lớp đào tạo đội ngũ luật sư; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hành nghề luật sư liên quan đến thương mại quốc tế;
c) Cử luật sư tham dự các khóa đào tạo tiếng nước ngoài về lĩnh vực kinh tế, thương mại cho luật sư; đào tạo sau đại học cho luật sư trẻ;
d) Sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án từng giai đoạn rút ra bài học kinh nghiệm.

2. Giai đoạn 2015 - 2020:

a) Tiếp tục bồi dưỡng luật sư về kiến thức, kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực thương mại quốc tế; nâng cao năng lực qua đào tạo trong nước đối với luật sư theo các chương trình chuẩn quốc tế và khu vực; xây dựng cơ chế sử dụng đội ngũ luật sư được đào tạo tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo luật;
b) Tăng cường vai trò kết nối giữa tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng. Rà soát lại đội ngũ luật sư có đủ trình độ, năng lực, vững về bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế để giới thiệu cho các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp; tham gia việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế, quốc tế; tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo luật;
c) Tổ chức hội nghị chuyên đề, câu lạc bộ tăng cường giao lưu giữa luật sư và doanh nghiệp;
d) Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.
II. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chủ trương liên quan đến phát triển đội ngũ luật sư hội nhập kinh tế quốc tế;

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đúng mục tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi sơ kết, tổng kết Đề án, chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình và đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
2. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;
b) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn, chế độ hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng đào tạo trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
3. Đoàn luật sư thành phố
Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan dự trù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức triển khai Đề án cho đội ngũ luật sư của thành phố thực hiện. 

4. Cục thuế thành phố: 

Xây dựng chính sách ưu đãi về thuế đối với các tổ chức hành nghề luật sư, tham gia đào tạo luật sư hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Các cơ quan liên quan
a) Chủ động phổ biến, tuyên truyền Đề án đến cán bộ, công chức và viên chức trong đơn vị.
b) Phối hợp với Sở Tư pháp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn luật sư thành phố thực hiện tốt nội dung Đề án này./.
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